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                      DANH SÁCH THÍ SINH DỰ SÁT HẠCH HỢP LỆ 

                   

                     HẠNG A1 

 

 

STT 

 

 

Họ và tên 

 

Ngày tháng 

năm sinh 

 

 

Số định danh 

 

 

Nơi cư trú 

 

Giấy 

CNSK 

hợp lệ 

 

Đã có 

GPLX 

hạng 

Thâm niên lái xe Số chứng chỉ 

nghề, giấy 

chứng nhận tốt 

nghiệp 

 

 

Ghi chú Số 

năm 

lái xe 

Số Km lái 

xe 

an toàn 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

1 ĐINH THỊ AN 01/01/1989 094189007618 X. Ba Trinh, H. Kế Sách, T. Sóc Trăng x 
 

0 0 
 

SH lần 

đầu 

2 CAO NGUYỄN TUẤN ANH 12/01/2004 074204001118 P. Khánh Bình, TX. Tân Uyên, T. Bình 

Dương 

x  0 0  SH lần 

đầu 

3 ĐÀM THỊ PHÚC ANH 16/12/2003 064303004521 X. Ia Ake, H. Phú Thiện, T. Gia Lai x 
 

0 0 
 

SH lần 

đầu 

4 LÊ QUỲNH ANH 20/11/2005 074305001418 P. Tân An, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình 

Dương 

x  0 0  SH lần 

đầu 

5 NGUYỄN HOÀNG ANH 25/12/2003 074203006058 X. Lai Hưng, H. Bàu Bàng, T. Bình Dương x  0 0  SH lần 

đầu 

6 NGUYỄN NHỰT ANH 27/12/2006 074206003450 P. Phú Thọ, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình 

Dương 

x 
 

0 0 
 

SH lần 

đầu 

7 TRẦN MINH ANH 22/02/2006 033306003285 P. Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình 

Dương 

x  0 0  SH lần 

đầu 

8 TRẦN THỊ NGỌC ÁNH 01/06/2003 074303007314 P. Chánh Phú Hòa, TX. Bến Cát, T. Bình 

Dương 

x B2 0 0 
 

SH lần 

đầu 

9 TRẦN VĂN ÂU 07/11/2003 092203001568 X. Vĩnh Trinh, H. Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ x  0 0  SH lần 

đầu 

10 TRẦN THỊ BÉ 22/03/2003 083303012922 X. Vĩnh Hòa, H. Ba Tri, T. Bến Tre x 
 

0 0 
 

SH lần 

đầu 

11 LIÊU THÚY BÌNH 07/08/2006 082306004026 X. Bình Tân, H. Gò Công Tây, T. Tiền 

Giang 

x  0 0  SH lần 

đầu 

12 NGUYỄN THỊ CẨM BÌNH 14/04/1987 086187013505 X. Nam Thái, H. An Biên, T. Kiên Giang x  0 0  SH lần 

đầu 

13 PHẠM LÊ BẢO CHÂU 18/08/2001 045301000701 P. Định Hòa, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình 

Dương 

x B2 0 0 
 

SH lần 

đầu 

14 HOÀNG THỊ CÚC 30/08/1999 067199006503 X. Cư Knia, H. Cư Jút, T. Đắk Nông x 
 

0 0 
 

SH lần 

đầu 
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15 LẠI THỊ KIM CÚC 17/04/1995 074195001598 X. Thường Tân, H. Bắc Tân Uyên, T. Bình 

Dương 

x 
 

0 0 
 

SH lần 

đầu 

16 NGÔ HẢI ĐĂNG 07/10/2004 074204006751 P. Tân An, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình 

Dương 

x  0 0  SH lần 

đầu 

17 ĐỖ THỊ ANH ĐÀO 30/06/1996 074196007800 P. Tương Bình Hiệp, TP. Thủ Dầu Một, T. 

Bình Dương 

x  0 0  SH lần 

đầu 

18 NGUYỄN THỊ DIỄM 27/05/1994 074194002201 X. Tân Bình, H. Bắc Tân Uyên, T. Bình 

Dương 

x  0 0  SH lần 

đầu 

19 TỪ NGỌC DŨNG 10/01/1972 031072009166 X. Phú An, TX. Bến Cát, T. Bình Dương x 
 

0 0 
 

SH lần 

đầu 

20 NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG 05/05/1990 074190001694 X. Phú An, TX. Bến Cát, T. Bình Dương x 
 

0 0 
 

SH lần 

đầu 

21 VỎ HÙNG DƯƠNG 01/01/1994 087094013593 X. Phong Mỹ, H. Cao Lãnh, T. Đồng Tháp x 
 

0 0 
 

SH lần 

đầu 

22 PHẠM THÚY DUY 25/08/1995 096195010797 X. Tân Đức, H. Đầm Dơi, T. Cà Mau x  0 0  SH lần 

đầu 

23 LÊ ĐỖ HUỲNH GIAO 24/08/2006 074306001558 P. Tân An, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình 

Dương 

x  0 0  SH lần 

đầu 

24 NGUYỄN THỊ HÀ 02/02/1982 027182006257 X. Đình Tổ, H. Thuận Thành, T. Bắc Ninh x B2 0 0  SH lần 

đầu 

25 TRẦN THỊ HÀ 20/06/1982 038182020179 X. Phú An, TX. Bến Cát, T. Bình Dương x  0 0  SH lần 

đầu 

26 TRẦN THỊ BÍCH HẠNH 28/10/1974 074174007085 P. Định Hòa, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình 

Dương 

x  0 0  SH lần 

đầu 

27 NGUYỄN NGÔ ANH HÀO 02/09/2006 068206000366 X. Phước Hòa, H. Phú Giáo, T. Bình Dương x 
 

0 0 
 

SH lần 

đầu 

28 PHẠM THÀNH HẬU 04/12/2006 083206000245 P. Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình 

Dương 

x 
 

0 0 
 

SH lần 

đầu 

29 TRẦN THỊ HIỀN 30/04/1972 074172003488 X. Tân Lập, H. Mộc Hóa, T. Long An x 
 

0 0 
 

SH lần 

đầu 

30 NGUYỄN HỮU HIẾU 29/11/2006 074206000105 P. Định Hòa, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình 

Dương 

x  0 0  SH lần 

đầu 

31 LÊ VĂN HOÀNG 22/03/1961 082061011017 P.4, TP. Mỹ Tho, T. Tiền Giang x  0 0  SH lần 

đầu 

32 NGÔ MINH HOÀNG 03/11/2004 074204009682 P. Tương Bình Hiệp, TP. Thủ Dầu Một, T. 

Bình Dương 

x  0 0  SH lần 

đầu 

33 NGUYỄN HOÀNG HOANH 01/09/2006 051306007557 X. Hành Thiện, H. Nghĩa Hành, T. Quảng 

Ngãi 

x  0 0  SH lần 

đầu 

34 TRẦN THỊ HỢP 17/10/1985 035185014663 P. Tân Định, TX. Bến Cát, T. Bình Dương x  0 0  SH lần 

đầu 
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35 HOÀNG THỊ THU HUỆ 22/02/1997 066197018088 X. Ea Đar, H. Ea Kar, T. Đắk Lắk x 
 

0 0 
 

SH lần 

đầu 

36 PHẠM THU HƯƠNG 06/09/1996 074196001919 X. Phú Chánh, TX. Tân Uyên, T. Bình 

Dương 

x  0 0  SH lần 

đầu 

37 MẠC THỊ HƯỜNG 08/01/1989 038189046700 P. Tân Định, TX. Bến Cát, T. Bình Dương x  0 0  SH lần 

đầu 

38 ĐỖ THỊ KHÁNH HUYỀN 17/11/2003 038303011926 P. Uyên Hưng, TX. Tân Uyên, T. Bình 

Dương 

x B2 0 0 
 

SH lần 

đầu 

39 NGUYỄN THỊ NGỌC HUYỀN 30/03/2007 074307006075 X. Thanh An, H. Dầu Tiếng, T. Bình Dương x 
 

0 0 
 

SH lần 

đầu 

40 TRỊNH THỊ HUYỀN 06/12/1979 027179010458 P. Tương Bình Hiệp, TP. Thủ Dầu Một, T. 

Bình Dương 

x 
 

0 0 
 

SH lần 

đầu 

41 LÊ THỊ KIỀU 28/03/1980 075180017157 X. Lai Hưng, H. Bàu Bàng, T. Bình Dương x 
 

0 0 
 

SH lần 

đầu 

42 HỒ THANH LÂM 02/11/2006 074206008463 P. Hiệp An, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình 

Dương 

x  0 0  SH lần 

đầu 

43 NGUYỄN THỊ THÚY LIÊN 11/07/2006 074306009964 P. Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình 

Dương 

x  0 0  SH lần 

đầu 

44 LƯƠNG THỊ LINH 15/08/1996 056196003343 X. Vạn Phú, H. Vạn Ninh, T. Khánh Hòa x  0 0  SH lần 

đầu 

45 NGUYỄN THỊ KIM LOAN 01/07/1991 091191001036 X. Vĩnh Bình Nam, H. Vĩnh Thuận, T. Kiên 

Giang 

x  0 0  SH lần 

đầu 

46 LÊ PHẠM PHÍ LY 26/02/2001 087301015174 P. Hiệp An, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình 

Dương 

x  0 0  SH lần 

đầu 

47 ĐẶNG NGỌC MAI 09/08/1996 074196006717 P. Tương Bình Hiệp, TP. Thủ Dầu Một, T. 

Bình Dương 

x  0 0  SH lần 

đầu 

48 PHẠM THỊ MẬN 15/05/1987 037187002009 P. Hiệp An, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình 

Dương 

x  0 0  SH lần 

đầu 

49 NGUYỄN VĂN MẠNG 29/06/2002 074202006276 P. Bình Chuẩn, TP. Thuận An, T. Bình 

Dương 

x  0 0  SH lần 

đầu 

50 ĐỖ VĂN MỘT 31/03/1966 074066000920 P. Tân An, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình 

Dương 

x  0 0  SH lần 

đầu 

51 TRẦN NGỌC TRÀ MY 09/01/2007 074307003654 P. Tân Định, TX. Bến Cát, T. Bình Dương x  0 0  SH lần 

đầu 

52 MAI THỊ MỸ 25/05/1993 038193031670 X. Tân Trường, TX. Nghi Sơn, T. Thanh 

Hóa 

x  0 0  SH lần 

đầu 

53 NGUYỄN THỊ NGA 02/10/1994 042194008631 X. Bạch Đằng, TX. Tân Uyên, T. Bình 

Dương 

x B2 0 0  SH lần 

đầu 

54 NGUYỄN THỊ HẰNG NGA 15/07/1977 070177005810 X. Lai Hưng, H. Bàu Bàng, T. Bình Dương x  0 0  SH lần 

đầu 
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55 NGUYỄN THỊ HỒNG NGA 14/06/1994 074194002370 P. Chánh Phú Hòa, TX. Bến Cát, T. Bình 

Dương 

x 
 

0 0 
 

SH lần 

đầu 

56 BÙI NGỌC NGÂN 27/12/2006 074306002925 P. Tân Phước Khánh, TX. Tân Uyên, T. 

Bình Dương 

x 
 

0 0 
 

SH lần 

đầu 

57 HUỲNH LÊ BẢO NGÂN 03/12/2002 074302006093 P. Phú Mỹ, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình 

Dương 

x  0 0  SH lần 

đầu 

58 NGUYỄN THỊ TUYẾT NGÂN 01/05/2003 089303002067 X. Bình Mỹ, H. Châu Phú, T. An Giang x  0 0  SH lần 

đầu 

59 TRẦN THỊ YẾN NGÂN 24/04/2006 089306018772 X. Đào Hữu Cảnh, H. Châu Phú, T. An 

Giang 

x 
 

0 0 
 

SH lần 

đầu 

60 NGUYỄN THÀNH NHÂN 14/12/2006 074206009044 X. An Sơn, TP. Thuận An, T. Bình Dương x 
 

0 0 
 

SH lần 

đầu 

61 TRƯƠNG HOÀNG TRỌNG 

NHÂN 

31/12/2006 074206011638 P. Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình 

Dương 

x 
 

0 0 
 

SH lần 

đầu 

62 NGUYỄN NGỌC YẾN NHI 09/11/2006 074306008043 P. Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình 

Dương 

x  0 0  SH lần 

đầu 

63 TRẦN THỊ YẾN NHI 25/05/2002 089302017284 X. Đào Hữu Cảnh, H. Châu Phú, T. An 

Giang 

x  0 0  SH lần 

đầu 

64 NGUYỄN THỊ NHÍ 11/12/1991 089191012699 P. Hiệp An, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình 

Dương 

x  0 0  SH lần 

đầu 

65 LÊ THỊ LẮM NHỎ 19/09/1994 089194015093 X. Phong Mỹ, H. Cao Lãnh, T. Đồng Tháp x 
 

0 0 
 

SH lần 

đầu 

66 TỪ THỊ TUYẾT NHƯ 05/12/2006 074306002565 X. Phú An, TX. Bến Cát, T. Bình Dương x 
 

0 0 
 

SH lần 

đầu 

67 NGUYỄN THỊ TUYẾT 

NHUNG 

07/01/2006 087306005520 X. Phú Thuận B, H. Hồng Ngự, T. Đồng 

Tháp 

x 
 

0 0 
 

SH lần 

đầu 

68 NGUYỄN THỊ NHỨT 03/12/1977 074177002100 P.07, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh x  0 0  SH lần 

đầu 

69 HỒ THỊ NỮ 10/08/1997 038197005864 X. Tượng Sơn, H. Nông Cống, T. Thanh 

Hóa 

x  0 0  SH lần 

đầu 

70 TRẦN THỊ THÙY OANH 08/07/1991 060191004117 P. Uyên Hưng, TX. Tân Uyên, T. Bình 

Dương 

x  0 0  SH lần 

đầu 

71 PHAN THỊ PHỚI 01/01/1972 089172005739 X. Mỹ An, H. Chợ Mới, T. An Giang x  0 0  SH lần 

đầu 

72 VĂN HỮU PHÚ 15/08/1977 046077008925 P. Phú Mỹ, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình 

Dương 

x B2 0 0  SH lần 

đầu 

73 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG 07/06/1990 066190005361 X. Ea Đar, H. Ea Kar, T. Đắk Lắk x  0 0  SH lần 

đầu 

74 VÕ NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG 03/01/2007 074307004349 P. Chánh Mỹ, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình 

Dương 

x  0 0  SH lần 

đầu 
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75 TRẦN THỊ MỸ PHƯỢNG 26/04/1974 074174000974 P. Hiệp An, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình 

Dương 

x 
 

0 0 
 

SH lần 

đầu 

76 VÕ ĐÔNG QUÂN 28/11/2002 074202005744 P. Định Hòa, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình 

Dương 

x 
 

0 0 
 

SH lần 

đầu 

77 LƯƠNG THỊ QUYÊN 06/06/1995 089195001352 X. Tà Đảnh, H. Tri Tôn, T. An Giang x 
 

0 0 
 

SH lần 

đầu 

78 TRẦN PHÚC NHƯ QUỲNH 05/06/2005 074305006537 P. Hiệp An, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình 

Dương 

x  0 0  SH lần 

đầu 

79 LƯƠNG THỊ BÉ TÀI 23/01/1992 074192008687 P. Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình 

Dương 

x  0 0  SH lần 

đầu 

80 TRẦN THỊ THANH TÂM 01/01/1994 094194004062 X. Thuận Hưng, H. Mỹ Tú, T. Sóc Trăng x  0 0  SH lần 

đầu 

81 LỮ HOÀI TÂN 16/01/2007 075207028191 X. Phú An, H. Tân Phú, T. Đồng Nai x  0 0  SH lần 

đầu 

82 VŨ SƠN TÂY 28/05/1991 074091004977 X. Tân Bình, H. Bắc Tân Uyên, T. Bình 

Dương 

x  0 0  SH lần 

đầu 

83 NGUYỄN CÔNG THÀNH 05/12/2006 074206001023 P. Chánh Nghĩa, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình 

Dương 

x  0 0  SH lần 

đầu 

84 NGUYỄN THỊ UYÊN THẢO 09/09/2005 074305007392 X. Bình Mỹ, H. Bắc Tân Uyên, T. Bình 

Dương 

x  0 0  SH lần 

đầu 

85 TRẦN THỊ NGỌC THƠ 09/07/1997 093197004800 X. Vĩnh Thuận Đông, H. Long Mỹ, T. Hậu 

Giang 

x  0 0  SH lần 

đầu 

86 HOÀNG THỊ THU 30/11/1976 045176008793 X. Triệu ái, H. Triệu Phong, T. Quảng Trị x 
 

0 0 
 

SH lần 

đầu 

87 NGUYỄN NGỌC THU 18/04/1981 079181016239 P.07, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh x 
 

0 0 
 

SH lần 

đầu 

88 CAO VĂN THƯƠNG 09/03/2001 040201026873 X. Nghĩa Trung, H. Nghĩa Đàn, T. Nghệ An x 
 

0 0 
 

SH lần 

đầu 

89 LÂM KIM THÚY 20/08/2002 094302012008 X. Thạnh Quới, H. Mỹ Xuyên, T. Sóc Trăng x  0 0  SH lần 

đầu 

90 NGUYỄN THANH THÚY 21/01/1999 079199005224 P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP. Hồ Chí Minh x  0 0  SH lần 

đầu 

91 TRẦN THỊ NGỌC THÚY 08/02/2007 093307000213 X. Vĩnh Thuận Đông, H. Long Mỹ, T. Hậu 

Giang 

x  0 0  SH lần 

đầu 

92 NGUYỄN TRẦN MỸ TIÊN 27/06/2004 074304002133 P. Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình 

Dương 

x B2 0 0  SH lần 

đầu 

93 THÁI THỊ CẨM TIÊN 09/03/2004 074304002274 P. Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình 

Dương 

x  0 0  SH lần 

đầu 

94 PHẠM CHÁNH TÍNH 01/05/1993 074093001877 X. Tam Lập, H. Phú Giáo, T. Bình Dương x  0 0  SH lần 

đầu 
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95 NGUYỄN THÁI TÌNH 17/05/2002 042202010207 X. Nâm Nung, H. Krông Nô, T. Đắk Nông x 
 

0 0 
 

SH lần 

đầu 

96 LÂM HUYỀN TRÂN 16/01/2007 096307010059 X. Tân Ân Tây, H. Ngọc Hiển, T. Cà Mau x 
 

0 0 
 

SH lần 

đầu 

97 ĐOÀN THỊ TRANG 19/05/1983 027183010677 P. Tương Bình Hiệp, TP. Thủ Dầu Một, T. 

Bình Dương 

x  0 0  SH lần 

đầu 

98 NGUYỄN KIỀU TRANG 25/03/1997 096197008167 X. Tạ An Khương, H. Đầm Dơi, T. Cà Mau x  0 0  SH lần 

đầu 

99 TRẦN MINH TRÍ 21/09/2005 074205002434 P. Tân Phước Khánh, TX. Tân Uyên, T. 

Bình Dương 

x  0 0  SH lần 

đầu 

100 ĐINH THỊ TUYẾT TRINH 10/10/2006 066306006184 X. Ea Dah, H. Krông Năng, T. Đắk Lắk x 
 

0 0 
 

SH lần 

đầu 

101 THƯỢNG NGUYỄN MỘNG 

TRÚC 

25/12/2005 074305003812 X. Tân Bình, H. Bắc Tân Uyên, T. Bình 

Dương 

x 
 

0 0 
 

SH lần 

đầu 

102 NGUYỄN DI KHIỄN TÚ 14/01/1998 074098006226 X. Lai Hưng, H. Bàu Bàng, T. Bình Dương x  0 0  SH lần 

đầu 

103 TRƯƠNG VĂN TƯ 30/06/1987 038087004446 X. Định Tiến, H. Yên Định, T. Thanh Hóa x  0 0  SH lần 

đầu 

104 NGUYỄN VĂN TUẤN 16/01/2007 027207000969 X. Đình Tổ, H. Thuận Thành, T. Bắc Ninh x  0 0  SH lần 

đầu 

105 NGUYỄN HOÀNG THANH 

TÙNG 

10/02/1972 079072002571 P.10, Q. Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh x  0 0  SH lần 

đầu 

106 NGUYỄN THANH TÙNG 11/10/1986 075086014666 P. Hóa An, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai x E 0 0  SH lần 

đầu 

107 HOÀNG THỊ TUYẾT 10/10/1989 038189010540 X. Phong Lộc, H. Hậu Lộc, T. Thanh Hóa x 
 

0 0 
 

SH lần 

đầu 

108 THẠCH VẸN 30/12/1991 084091010645 X. Lưu Nghiệp Anh, H. Trà Cú, T. Trà Vinh x 
 

0 0 
 

SH lần 

đầu 

109 LÝ VÕ THANH VY 13/06/2006 074306007004 P. Long Bình, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai x 
 

0 0 
 

SH lần 

đầu 

110 NGUYỄN LÊ PHƯƠNG VY 01/01/2007 074307000232 P. Tân An, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình 

Dương 

x  0 0  SH lần 

đầu 

111 NGUYỄN THÚY VY 18/09/2000 074300005884 P. Phú Mỹ, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình 

Dương 

x  0 0  SH lần 

đầu 

112 NGUYỄN TRẦN HOÀNG VY 30/10/2003 074303005566 P. Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình 

Dương 

x  0 0  SH lần 

đầu 

113 BÙI NHƯ Ý 27/09/2005 074305007615 P. Tân Định, TX. Bến Cát, T. Bình Dương x  0 0  SH lần 

đầu 

114 NGUYỄN HOÀI NHƯ Ý 01/03/2005 074305006701 P. Tân Định, TX. Bến Cát, T. Bình Dương x  0 0  SH lần 

đầu 
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115 LƯƠNG THỊ YÊL 05/04/1993 089193012932 X. Tà Đảnh, H. Tri Tôn, T. An Giang x 
 

0 0 
 

SH lần 

đầu 

116 ĐỖ THỊ HẢI YẾN 24/09/2006 038306022092 X. Cầu Lộc, H. Hậu Lộc, T. Thanh Hóa x  0 0  SH lần 

đầu 

  117 ĐỖ THỊ THÚY AN 05/02/2004 089304017925 X. Vĩnh Hòa, TX. Tân Châu, T. An Giang x 
 

0 0 
 

SH lần 

đầu 

118 ĐÀO THỊ ÁNH 09/10/2006 089306000181 X. Phú Hưng, H. Phú Tân, T. An Giang x  0 0  SH lần 

đầu 

119 VÕ THÀNH ĐẠT 22/10/2006 074206010008 X. Tân Vĩnh Hiệp, TX. Tân Uyên, T. Bình 

Dương 

x  0 0  SH lần 

đầu 

120 LƯU NGỌC ĐƯỜNG 31/08/2004 074204001658 P. Chánh Nghĩa, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình 

Dương 

x  0 0  SH lần 

đầu 

121 TRẦN LÊ DUY 01/10/2006 074206001649 P. Tân An, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình 

Dương 

x 
 

0 0 
 

SH lần 

đầu 

122 NGUYỄN THỊ NGỌC DUYÊN 03/08/2006 074306008297 X. Long Tân, H. Dầu Tiếng, T. Bình Dương x 
 

0 0 
 

SH lần 

đầu 

123 PHẠM THÙY DUYÊN 09/08/1994 074194001617 P. Hòa Lợi, TX. Bến Cát, T. Bình Dương x B2 0 0 
 

SH lần 

đầu 

124 NGUYỄN THỊ GIÀU 01/01/1980 096180011890 X. Trần Thới, H. Cái Nước, T. Cà Mau x 
 

0 0 
 

SH lần 

đầu 

125 HUỲNH KIM HẢI 15/07/1987 074087000669 P. Chánh Nghĩa, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình 

Dương 

x C 0 0  SH lần 

đầu 

126 LÊ THỊ NGỌC HIỀN 20/10/1991 074191001609 X. Tân Vĩnh Hiệp, TX. Tân Uyên, T. Bình 

Dương 

x  0 0  SH lần 

đầu 

127 NGUYỄN THỊ HIỀN 17/12/2004 036304014717 P. Hiệp An, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình 

Dương 

x  0 0  SH lần 

đầu 

128 PHẠM THỊ THU HOÀI 02/04/2001 066301002131 X. Ea Nuôl, H. Buôn Đôn, T. Đắk Lắk x  0 0  SH lần 

đầu 

129 LÊ MINH HƯỚNG 02/01/1998 086098008487 P. Định Hòa, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình 

Dương 

x  0 0  SH lần 

đầu 

130 HUỲNH QUỐC KHÁNG 21/09/2005 083205004555 X. An Bình Tây, H. Ba Tri, T. Bến Tre x 
 

0 0 
 

SH lần 

đầu 

131 PHAN THỊ LAM 14/04/1993 042193016092 X. Trung Phúc Cường, H. Nam Đàn, T. 

Nghệ An 

x  0 0  SH lần 

đầu 

132 BÙI VĂN LÂM 17/09/1984 042084012339 X. Hồng Lộc, H. Lộc Hà, T. Hà Tĩnh x  0 0  SH lần 

đầu 

133 NGUYỄN NGỌC LINH 02/09/2006 080306001969 X. Mỹ Thạnh Tây, H. Đức Huệ, T. Long An x  0 0  SH lần 

đầu 

134 PHẠM TRÚC LINH 24/04/1999 086199007653 P. Chánh Nghĩa, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình 

Dương 

x  0 0  SH lần 

đầu 
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135 NGUYỄN THỊ KIM LOAN 01/03/1999 074199007784 X. An Bình, H. Phú Giáo, T. Bình Dương x 
 

0 0 
 

SH lần 

đầu 

136 ĐÀO VĂN LUYỆN 05/06/1989 014089007680 X. Sông Trầu, H. Trảng Bom, T. Đồng Nai x 
 

0 0 
 

SH lần 

đầu 

137 PHAN NHẬT MINH 05/11/2006 092206001701 P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, TP. Hồ Chí Minh x  0 0  SH lần 

đầu 

138 MẠC THỊ NGA 24/11/1985 070185003322 P. Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình 

Dương 

x  0 0  SH lần 

đầu 

139 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG 

NGÂN 

20/10/2006 074306007793 TT. Lai Uyên, H. Bàu Bàng, T. Bình Dương x  0 0  SH lần 

đầu 

140 PHẠM KIM NGỌC 29/11/2005 089305005485 TT. Nhà Bàng, H. Tịnh Biên, T. An Giang x 
 

0 0 
 

SH lần 

đầu 

141 NGUYỄN PH. THẢO 

NGUYÊN 

15/10/2006 079306019483 P.26, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh x 
 

0 0 
 

SH lần 

đầu 

142 HUỲNH THỊ KIỀU NHI 21/09/2006 074306009197 X. Trừ Văn Thố, H. Bàu Bàng, T. Bình 

Dương 

x  0 0  SH lần 

đầu 

143 NGUYỄN THỊ NHI 20/10/1994 060194008650 X. Phú Lạc, H. Tuy Phong, T. Bình Thuận x  0 0  SH lần 

đầu 

144 TRẦN THỊ NHI 23/07/1991 091191013122 X. Mỹ Thuận, H. Hòn Đất, T. Kiên Giang x  0 0  SH lần 

đầu 

145 NGUYỄN NGỌC TỐ NHƯ 15/03/2006 074306003171 P. Tân An, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình 

Dương 

x  0 0  SH lần 

đầu 

146 NGUYỄN TRỊNH HỒNG 

NHUNG 

27/12/2004 074304005996 P. Tân Định, TX. Bến Cát, T. Bình Dương x  0 0  SH lần 

đầu 

147 TRẦN THỊ NHƯ PHI 02/03/1979 074179001140 P. Tân An, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình 

Dương 

x  0 0  SH lần 

đầu 

148 NGUYỄN THANH PHONG 26/11/2006 074206000835 P. Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình 

Dương 

x  0 0  SH lần 

đầu 

149 THẠCH SI PHONG 06/12/2005 084205005014 X. Đôn Châu, H. Duyên Hải, T. Trà Vinh x  0 0  SH lần 

đầu 

150 ĐỖ HOÀNG PHÚC 20/10/2004 074204003961 P. Hiệp An, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình 

Dương 

x  0 0  SH lần 

đầu 

151 NGUYỄN NGỌC PHỤNG 03/02/2007 074307009433 P. Thới Hòa, TX. Bến Cát, T. Bình Dương x  0 0  SH lần 

đầu 

152 LIỄU ĐẠI CƯỜNG QUỐC 27/07/1995 074095004893 P. Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình 

Dương 

x B2 0 0  SH lần 

đầu 

153 ĐOÀN THỊ TÚ SƯƠNG 18/12/2006 074306004529 X. Vĩnh Tân, TX. Tân Uyên, T. Bình Dương x  0 0  SH lần 

đầu 

154 HUỲNH THỊ TÁM 15/09/1985 052185009862 X. Sông Trầu, H. Trảng Bom, T. Đồng Nai x  0 0  SH lần 

đầu 
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155 MAI THỊ HỒNG THẮM 28/11/1996 074196005220 P. Chánh Mỹ, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình 

Dương 

x 
 

0 0 
 

SH lần 

đầu 

156 NGÔ VĂN THANH 29/05/1986 060086003201 X. Phước Thể, H. Tuy Phong, T. Bình 

Thuận 

x 
 

0 0 
 

SH lần 

đầu 

157 TRẦN THỊ THU THẢO 03/12/2006 074306006468 P. Định Hòa, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình 

Dương 

x  0 0  SH lần 

đầu 

158 TRỊNH ĐẶNG PHƯƠNG 

THẢO 

23/11/2006 074306000823 P. Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình 

Dương 

x  0 0  SH lần 

đầu 

159 ĐÀO MAI THƯƠNG 

THƯƠNG 

10/11/2005 038305022982 P. Tân Định, TX. Bến Cát, T. Bình Dương x 
 

0 0 
 

SH lần 

đầu 

160 HUỲNH THÁI ANH THY 28/10/1987 049187002699 X. Phước Năng, H. Phước Sơn, T. Quảng 

Nam 

x 
 

0 0 
 

SH lần 

đầu 

161 VÕ HOÀNG PHƯƠNG THY 31/08/2004 074304008599 P. Hiệp An, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình 

Dương 

x 
 

0 0 
 

SH lần 

đầu 

162 NGUYỄN NGỌC HỒNG TIÊN 08/08/2006 074306000099 P. Hiệp An, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình 

Dương 

x  0 0  SH lần 

đầu 

163 PHẠM THỊ KIM TIỀN 30/12/1994 095194001507 TT. Châu Hưng, H. Vĩnh Lợi, T. Bạc Liêu x  0 0  SH lần 

đầu 

164 LÊ THỊ NGỌC TRÂM 23/08/2005 074305007753 P. Hòa Lợi, TX. Bến Cát, T. Bình Dương x  0 0  SH lần 

đầu 

165 NGUYỄN THỊ NGỌC TRÂM 30/11/2006 074306005877 P. Thới Hòa, TX. Bến Cát, T. Bình Dương x 
 

0 0 
 

SH lần 

đầu 

166 NGUYỄN THỊ NGỌC TRÂM 01/10/2005 074305005056 X. Hiếu Liêm, H. Bắc Tân Uyên, T. Bình 

Dương 

x 
 

0 0 
 

SH lần 

đầu 

167 TRẦN NGỌC BẢO TRÂM 30/08/2006 074306002327 X. Tân Long, H. Phú Giáo, T. Bình Dương x 
 

0 0 
 

SH lần 

đầu 

168 DƯƠNG THỊ YẾN TRANG 01/12/2006 074306007864 P. Tân Định, TX. Bến Cát, T. Bình Dương x  0 0  SH lần 

đầu 

169 NGUYỄN HOÀNG HUYỀN 

TRANG 

17/03/2004 074304003771 P. Định Hòa, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình 

Dương 

x  0 0  SH lần 

đầu 

170 ĐỖ NGỌC THANH TÚ 26/08/2006 074306006497 X. Long Tân, H. Dầu Tiếng, T. Bình Dương x  0 0  SH lần 

đầu 

171 TRẦN THỊ CẨM TÚ 24/02/2003 074303003894 P. Chánh Phú Hòa, TX. Bến Cát, T. Bình 

Dương 

x B2 0 0  SH lần 

đầu 

172 DƯƠNG ANH TUẤN 29/09/2006 074206005076 P. Tương Bình Hiệp, TP. Thủ Dầu Một, T. 

Bình Dương 

x  0 0  SH lần 

đầu 

173 LÊ THỊ VÂN 08/10/1987 038187026316 P. Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình 

Dương 

x  0 0  SH lần 

đầu 

174 NGUYỄN THỊ HÀ VI 24/11/2006 035306000161 TT. Bình Mỹ, H. Bình Lục, T. Hà Nam x  0 0  SH lần 

đầu 
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175 LÝ ANH THANH XUÂN 03/12/2006 074306001147 P. Chánh Phú Hòa, TX. Bến Cát, T. Bình 

Dương 

x 
 

0 0 
 

SH lần 

đầu 

176 TIỀN NGUYỄN Y 07/09/2003 096303003516 TT. Thới Bình, H. Thới Bình, T. Cà Mau x 
 

0 0 
 

SH lần 

đầu 

   177 NGUYỄN NGỌC ÁNH CHÂU 26/09/2006 074306009815 P. Tương Bình Hiệp, TP. Thủ Dầu Một, T. 

Bình Dương 

x 
 

0 0 
 

SH lần 

đầu 

  178 TRẦN VĂN DŨNG 25/11/2006 067206005382 X. Tâm Thắng, H. Cư Jút, T. Đắk Nông x  0 0  SH lần 

đầu 

179 TRẦN HẢI DƯƠNG 20/03/1982 074082007813 P. Chánh Mỹ, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình 

Dương 

x  0 0  SH lần 

đầu 

180 ĐẶNG THỊ THANH HIẾU 17/12/1996 054196005951 X. Xuân Phước, H. Đồng Xuân, T. Phú Yên x  0 0  SH lần 

đầu 

181 THỊ HỒNG 10/09/2006 091306005773 X. Định An, H. Gò Quao, T. Kiên Giang x 
 

0 0 
 

SH lần 

đầu 

182 LÊ THÀNH AN KHANG 18/05/2001 074201001367 P. Hiệp An, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình 

Dương 

x  0 0  SH lần 

đầu 

183 NGUYỄN CHÍ KHANG 02/03/2003 095203008386 X. Long Thạnh, H. Vĩnh Lợi, T. Bạc Liêu x  0 0  SH lần 

đầu 

184 NGUYỄN DUY KHANG 10/03/2006 074206001435 P. An Thạnh, TP. Thuận An, T. Bình 

Dương 

x  0 0  SH lần 

đầu 

185 VÕ PHẠM PHÁT LỘC 07/11/2006 074306002569 X. Phú An, TX. Bến Cát, T. Bình Dương x 
 

0 0 
 

SH lần 

đầu 

186 VÕ THỊ KIM THANH 17/06/1990 089190013660 X. Phú Hữu, H. An Phú, T. An Giang x 
 

0 0 
 

SH lần 

đầu 

187 ĐẶNG THỊ THANH THẢO 11/01/2001 054301002589 X. Xuân Phước, H. Đồng Xuân, T. Phú Yên x  0 0  SH lần 

đầu 

188 TRẦN VĂN TRIẾT 04/04/1972 074072000929 P. Tân An, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình 

Dương 

x C 0 0  SH lần 

đầu 

189 LÊ THỊ MAI VÂN 29/05/2002 083302010095 X. Giao Thạnh, H. Thạnh Phú, T. Bến Tre x  0 0  SH lần 

đầu 

190 NGUYỄN HIỆP BẢO CHÂU 22/08/1993 074193001570 P. Tân Phước Khánh, TX. Tân Uyên, T. 

Bình Dương 

x B2 0 0 
 

SH lần 

đầu 

191 THÒNG CÚN LÌN 17/03/1997 075197021488 X. Phú Lợi, H. Định Quán, T. Đồng Nai x 
 

0 0 
 

SH lần 

đầu 

192 PHAN THỊ NGỌC MAI 27/10/2006 074306001504 P. Tân An, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình 

Dương 

x 
 

0 0 
 

SH lần 

đầu 

193 HÀ HUY TẠO 10/10/1983 042083015494 X. Hương Bình, H. Hương Khê, T. Hà Tĩnh x  0 0  SH lần 

đầu 

194 ĐỖ THỊ THƠ 03/10/2006 064306010408 X. Ia Pia, H. Chư Prông, T. Gia Lai x  0 0  SH lần 

đầu 
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